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KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2020– 2021

 Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 Ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

    
 Căn cứ Văn bản số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.
Căn cứ Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018
 Căn cứ Chỉ thị số 666/CT- BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021; 

Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ vào Kế hoạch năm học và Kế hoạch giáo dục của Trường THPT Bình Khánh năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kế hoạch chuyên môn Trường THPT Bình Khánh, tổ Sinh –Tâm lí xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi
-  Luôn được sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ HS.
- Phần lớn học sinh đều có hạnh kiểm tốt, chịu khó học tập, ít chịu tác động của các tệ nạn xã hội và những hành vi tiêu cực từ môi trường bên ngoài. 
- Tổ có 3/3 giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác tại đơn vị.
- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy, yêu nghề, quí học sinh. Tinh thần tự học rất cao, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Giáo viên của tổ nhiệt tình trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong công tác tốt.

- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học như: Máy chiếu, bảng từ, bảng tương tác.

2. Khó khăn

- Lực lượng giáo viên trong tổ ít, thực hiện các hoạt động chuyên môn gặp nhiều khó khăn do mỗi người gánh mỗi đầu việc rất nặng.

 
- Học sinh chất lượng đầu vào thấp, điểm chuẩn 16 điểm. Năng lực tự học, tự nghiên cứu của HS còn yếu. Đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

- Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa tốt, do phần lớn phụ huynh thiếu quan tâm vì lo sinh kế hoặc do không quản lý được việc học của con em hoàn toàn giao khoán cho nhà trường

- Công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế.
- Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học vẫn còn hạn chế và thiếu sót về kĩ năng xử lý các ứng dụng tin học vào giảng dạy đáp ứng chưa cao nhiệm vụ dạy học.

- Việc học tập, trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn về đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn còn hạn chế do trường ở xa trung tâm thành phố.

II. MỤC TIÊU NĂM HỌC: 

1. Chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT); Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt của Ban lãnh đạo. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.
- Thực hiện việc đổi mới có hiệu quả về sinh hoạt tổ chuyên môn, về đổi mới kiểm tra đánh giá theo công văn 3232 và 3333 của bộ, sở giáo dục.

- Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc học trực tuyến, bồi dưỡng thường xuyên, học hỏi qua dự giờ thao giảng cụm, thao giảng trường…
2. Chính trị tư tưởng
- 100% giáo viên trong tổ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Rèn luyện đạo đức tác phong của nhà giáo.


-Thực hiện có hiệu quả và sáng tạo các cuộc vận động lớn trong toàn ngành “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Hai không”, chống tiêu cực, chống bệnh thành tích trong giáo dục và chống vi phạm đạo đức nhà giáo. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng dạy học và giáo dục học sinh


- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước . Xây dựng đội ngũ tổ viên vững vàng về tư tưởng chính trị, thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cáo nhận thức cho tổ viên về lý luận chính trị. Kịp thời tuyên truyền quán triệt và tạo điều kiện cho tổ viên nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.


- Tham gia đầy đủ các buổi học tập, bồi dưỡng chính trị.

- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.


- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng các thành viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch; có ý thức tổ chức kỷ luật và có thái độ làm việc nghiêm túc. 


- Thực hiện nghiêm túc các Quy định về đạo đức nhà giáo, về dạy thêm học thêm; cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”….. nhằm nâng cao nhận thức không ngừng hoàn thiện năng lực và phẩm chất đạo đức, tinh thần cho tổ viên.


- Thực hiện kiểm tra nội bộ, quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên trong tổ kịp thời nhắc nhỡ và chấn chỉnh những biểu hiện có khả năng dẫn đến việc vi phạm nội quy, quy định nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; phòng tránh việc xử lý và thi hành kỷ luật cho giáo viên.

3. Công tác chủ nhiệm
- Xây dựng được kế hoạch các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;
- Kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn, với Đoàn thanh niên, với lãnh đạo trường. Tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ học sinh, để giúp đỡ học sinh.

4. Công tác khác
-Hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa: Phối hợp với nhà trường và các tổ bộ môn thực hiện ngoại khóa cho học sinh.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi: tìm kiếm và phát hiện học sinh có năng khiếu bộ môn, phát huy năng lực các em.

- Phụ đạo học sinh yếu: phát hiện và giúp đỡ các em tiếp thu chậm từng bước tiến bộ.
IV.PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên môn
	Nhiệm vụ phân công

	
	
	
	
	
	
	Giảng dạy
	Kiêm nhiệm

	1
	Bùi Thị Kim Vui
	x
	Đại học
	X
	Sinh
	10A2,10A3,10A4,10A5,10A6,12A1, 12A4,12A6,12A7. 
	GVCN lớp 12A1

	2
	Cù Thị Tuyết
	x
	Đại học
	X
	Sinh
	11A1,11A2,11A3,11A4,11A5,11A6, 12A2,12A3,12A5. 
	GVCN lớp 11A1

	3
	Phạm Thị Hoàn
	x
	Đại học
	X
	Tâm lí học
	-Tư vấn, tham vấn tâm lí học đường

-Giảng dạy:  

+ Hướng nghiệp Khối 10. 

+ Kỹ năng sống: Khối 10, 11 và 12
	Kiểm định.


V. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
      1. Nhiệm vụ 1: Tổ chức thực hiện chương trình

* Chỉ tiêu: 100% giáo viên xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học.
100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.

     
*Nội dung
 
- Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt của BLĐ (theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng, phụ lục đính kèm kế hoạch).

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém

-Nâng cao vai trò giáo viên chú ý đến việc học của học sinh như học bài và làm bài tập ở nhà cũng như lắng nghe các thông tin phản hồi từ học sinh nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, tâm tư nguyện vọng của học sinh để có biện pháp uốn nắn thích hợp hoặc báo cho BGH giải quyết, đồng thời cũng thường xuyên liên hệ với phụ huynh để trao đổi về việc học và rèn luyện hạnh kiểm của các em.

- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém. Giáo viên bộ môn có kế hoạch cụ thể trong việc giúp đỡ học sinh yếu của lớp mình phụ trách.

- Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa để thu hút học sinh tham gia sân chơi bộ môn hào hứng, hiệu quả hơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, có chấm điểm và trả kịp thời để học sinh điều chỉnh kiến thức và phương pháp học.

- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

- Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, kém. 

- GVBM qua bài kiểm tra lập danh sách học sinh điểm yếu kém sẽ tiến hành phụ đạo dò bài cho các em, chỉ dẫn tận tình giúp các em từng bước tiến bộ.

 
* Biện pháp thực hiện
1.Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:

- Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.Tổ bộ môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian của năm học 2020-2021 là 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh.

-Thực hiện đúng tinh thần công văn số 3280/BGDĐT ngày 27/08/2020 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở các cấp học.

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy học, dạy tự chọn, lồng ghép 

- Tổ xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể và chi tiết.
- Sử dụng các tiết dạy tự chọn đúng mục đích, nhằm tăng cường hệ thống hóa và khắc sâu kiến thức cho học sinh.

- Đảm bảo mục tiêu: ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, định hướng phương pháp cụ thể để học sinh khắc sâu kiến thức – kỹ năng.
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp 
- Cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng đối với giáo viên, tăng cường sử dụng phương tiện kĩ thuật vào giảng dạy. Tạo thói quen làm việc khoa học, chặc chẽ trong hoạt động của tổ chuyên môn.
           - Tăng cường tìm tòi, khai thác, xây dựng chương trình và phối hợp thực hiện công tác dạy – học tích hợp, dạy – học liên môn, dạy – học theo dự án, kích thích nghiên cứu khoa học – sáng tạo trong học sinh và giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong xu hướng phát triển hiện đại. 
- Tổ thực hiện các tiết dạy theo chủ đề tích hợp, giáo viên trong tổ cùng soạn bài và thực hiện.( trong khung kế hoạch dạy học đính kèm.
 Phối hợp với tổ Giáo dục Công dân xây dựng kế hoạch tổ chức và  thực hiên nội dung chuyên đề “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên”, Luật hôn nhân gia đình, Bình đẳng giới, thời lượng tối thiểu 180 phút/khối. (không tổ chức hoạt động với hình thức sinh hoạt dưới cờ). Xây dựng nội dung theo từng khối lớp, bố trí tiết dạy theo thời khóa biểu thực hiện chuyển giao giữa học kì 1 qua đầu học kì 2.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và qua đó giúp học sinh xác định động cơ, thái độ học tập.

- Sử dụng phần mềm dạy học: chú trọng sử dụng giáo án điện tử ứng dụng phần mềm PowerPoint.

- Sử dụng bảng tương tác: mỗi giáo viên dạy ít nhất 1 tiết/năm. 

- Sử dụng “Trường học kết nối: khai thác tính hiệu quả của cổng thông tin trường học kết nối, thực hiện các chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn học sinh luyện tập và thảo luận thông qua cổng trường học kết nối.
5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
- Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như: phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc nhóm của học sinh; giáo viên hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học giải quyết các bài tập và những tình huống trong thực tiễn. 
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:


+ Tăng cường tính chủ động, tích cực lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với yêu cầu bộ môn và năng lực của học sinh, tránh truyền thụ theo lối áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, khuyến khích tự học. Đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học “bàn tay nặn bột”, “dạy học Stem”. Tổ có ít nhất một bài dạy theo phương pháp “dạy học Stem”.



+ Dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, nhất là buổi học thứ hai nhằm tạo cho học sinh học tập tích cực từ đó phát huy năng lực cho nhóm học sinh khá, giỏi và nâng dần chất lượng học tập của nhóm học sinh yếu, kém. 
 
- Thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá và công văn 3333 của sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh      

2. Nhiệm vụ 2: Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn


* Chỉ tiêu: 100% tổ viên thực hiện đầy đủ các cuộc họp tổ nhóm chuyên môn của trường, của sở. 


* Nội dung 
 Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.

- Tổ CM có ít nhất 01 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm

- Mỗi giáo viên phải có 01 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.

- Tham gia tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng.

- Tham gia các hội thi cấp trường và cấp Thành phố.

- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, tiết dạy tốt của chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.


* Biện pháp thực hiện
- Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn 2 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 01 bài giảng có ứng dụng CNTT/ HK

- Dự giờ đồng nghiệp ít nhất 8 tiết/năm.

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tháng.
- Vận động giáo viên Tổ bộ môn tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp Cụm….không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong tìm tài liệu và dạy học. Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn;

- Tham gia xây dựng chủ đề bài học từng khối lớp; sắp xếp lại nội dung dạy học theo chủ đề thay cho dạy học theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa. Nhiều chủ đề đã bổ sung thêm những nội dung dạy học gắn với thực tiễn sản xuất tại địa phương.
     + Thống nhất nội dung, ma trận kiến thức các khối lớp;

                + Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, bài toán ứng dụng thực tế rút kinh nghiệm trong toàn tổ;

                + Xây dựng các chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học, chuyên đề dạy học theo dự án.

                + Xây dựng nội dung dạy học theo phương pháp giáo dục STEM.

-  100% giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch năm học và kết quả xếp loại đạt yêu cầu trở lên. Trong đó giáo viên cố gắng hoàn thành tốt nội dung bồi dưỡng Chương trình GDPT tổng thể 2018.

3. Nhiệm vụ 3: Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên
* Chỉ tiêu: 100% giáo viên tổ tham gia đầy đủ bồi dưỡng, tập huấn giáo viên
- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 50% ở mức thành thạo các phần mềm dạy học theo phương pháp mới như sử dụng giáo án điện tử ứng dụng phần mềm PowerPoint, bảng tương tác thông minh, dạy học “Trường học kết nối”.

- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh, đánh giá qua hoạt động nhóm khi giao bài tập về nhà HS nộp sản phẩm qua trường học kết nối, …

- 100% giáo viên trong tổ ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trong giảng dạy, thao giảng (ít nhất 2 tiết/năm).
*Nội dung

-Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn tại 

    
- Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

    
- Công văn số 1256/GDĐT-TC ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức, triển khai bồi dưỡng năm 2020 cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.


-Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề, hội giảng do đơn vị trường, Cụm chuyên môn và Sở giáo dục tổ chức.


* Biện pháp thực hiện

-Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đầu năm học, thực hiện tốt theo kế hoạch.


- Cử giáo viên học tập huấn, học tập bồi dưỡng theo yêu cầu của ban lãnh đạo nhà trường, của sở, ban, ngành.

-Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet nhằm đáp ứng các yêu cầu nội dung chương trình bồi dưỡng.

   
 - Thực hiện tự bồi dưỡng bằng phương pháp tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên; 

  
 - Tăng cường thực hành; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giáo viên với nhau.


- Tổ trưởng phối hợp ban lãnh đạo nhà trường kiểm tra giám sát việc thực hiện của giáo viên; giúp đỡ họ hoàn thành theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu.


4. Nhiệm vụ 4: Đề xuất chọn SGK, tài liệu dạy học, ấn phẩm, tài liệu lưu hành nội bộ, …


* Chỉ tiêu: 100% biết biên soạn tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ theo chuẩn.

*Nội dung

- Sử dụng học liệu gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức kĩ năng.

-Thực hiện giảng dạy nội dung chương trình theo thông tư 3280/BGDĐT ngày 27/08/2020 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở các cấp học.
* Biện pháp thực hiện
 
Các giáo viên dạy cùng khối cùng nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn, các sách tham khảo, công văn 3280, SGK, SGV để biên soạn lại tài liệu dạy học cá nhân phù hợp với đối tượng học sinh của trường.


5. Nhiệm vụ 5: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

a. Bồi dưỡng học sinh giỏi

* Chỉ tiêu: Có học sinh đạt giải trong các kì thi HSG 12, Olympic 10, 11.


*Nội dung: Phát hiện học sinh giỏi (HSG), học sinh có năng khiếu bộ môn ngay từ đầu năm học và trong quá trình học tập hàng ngày để kịp thời bồi dưỡng cho các em; tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập, tư duy sáng tạo trong các giờ học. 

Tổ chức chọn đội tuyển bồi dưỡng giúp học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức để đạt kết quả tốt trong học tập cũng như các kì thi chọn HSG; nâng cao chất lượng mũi nhọn của trường.

* Biện pháp thực hiện

- Vận động học sinh yêu thích và có khả năng học tập tốt bộ môn tham gia vào đội tuyển. 

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 12 và Olympic lớp 10, 11


- Tăng cường thêm thời gian bồi dưỡng cho đội tuyển ngoài thời gian 27 tiết theo quy ước. 


- Sau thời gian bồi dưỡng sẽ kiểm tra chọn học sinh giỏi thông qua những kì kiểm tra sát hạch theo kế hoạch chung của nhà trường.


-Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi (cộng điểm vào các bài kiểm tra thường xuyên, định kì hoặc điểm 10 ở các bài kiểm tra nếu học sinh có ý thức học tập trong quá trình tham gia bồi dưỡng…)


- Hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu thêm tài liệu học tập.

b. Phụ đạo học sinh yếu


* Các chỉ tiêu: Tỉ lệ học sinh yếu kém bộ môn không quá 15%. 

* Nội dung

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình lập danh sách báo cáo với BGH. Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ mở lớp dạy phụ đạo để học sinh vượt lên bằng học sinh trung bình.


*Biện pháp thực hiện

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình chuẩn.


- Tăng cường kiểm tra trả bài cho học sinh yếu nâng cao hiệu quả học tập, rèn luyện cải thiện việc tiếp thu bài trong học tập.


- Phối hợp cha mẹ học sinh, đồng nghiệp trong giáo dục học sinh yếu kém. 

- Giáo viên bộ thực hiện dò bài trước kì kiểm tra hoặc kiểm tra cuối kì trong mỗi học kì.

6. Nhiệm vụ 6: Tham gia các kì thi, hội thi chuyên môn


*Chỉ tiêu: 100% giáo viên tổ tham gia thao giảng, sinh hoạt chuyên đề đầy đủ.

*Nội dung
-Giáo viên tổ bộ môn cố gắng tham gia các tiết thao giảng, sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị; cấp Cụm và Thành phố để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy. 
- Nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia đối với khối 12.

* Biện pháp thực hiện
- Cử GV dự giờ thao giảng do các trường trong cụm tổ chức.

- Tổ trưởng tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do sở tổ chức và triển khai đến các thành viên trong tổ thực hiện.

- Phân công GV trong tổ soạn ngân hàng câu hỏi cho từng khối. .

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian, động viên giáo viên và học sinh tích cực hoạt động dạy và học để có được kết quả cao trong các kì thi học sinh giỏi, Olympic.

7. Nhiệm vụ 7: Các hoạt động giáo dục: Hoạt động ngoại khoá, Hoạt động câu lạc bộ,
* Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia.
*Nội dung 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong năm học. 


- Giáo viên tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hợp tác với trợ lý thanh niên và chi đoàn HS, khách mời, ban cán sự lớp để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.


- Phối hợp tổ GDCD, Sử - Địa đưa học sinh tham quan ngoại khóa.

*Biện pháp thực hiện

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề theo chủ đề từng tháng. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả trong giáo dục ngoài giờ lên lớp.


- Thực hiện các buổi ngoại khóa tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

- Tuyên truyền giáo dục ý thức học sinh bảo vệ môi trường thông qua tiết học ngoài không gian lớp học.


- Tổ chức câu đố vui trên bản tin (cho học sinh 3 khối). 


8.Nhiệm vụ 8: Hoạt động dạy học, nội dung giáo dục theo Kế hoạch 2 buổi/ngày
* Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia thực hiện tốt . 
*Nội dung 

        
 -Thực hiện theo kế hoạch năm học của nhà trường và theo sát tinh thần của công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD-ĐT nhằm tăng cường thời lượng hệ thống hóa và khắc sâu kiến thực cho học sinh, bồi dưỡng đội tuyển học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh có sức học sa sút, yếu kém.

- Đảm bảo tính thống nhất quan điểm của tất cả thành viên trong tổ, mang tính kế thừa, có sự chọn lọc tích cực từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế, từ công tác phân tích và đánh giá đề kiểm tra trong và ngoài trường hằng năm.
* Biện pháp thực hiện
 
-Thực hiện buổi chính khóa hướng dẫn bài mới, buổi hai giúp học sinh ôn tập và luyện tập kỹ năng giải bài tập, có kế hoạch và đề cương cho từng khối thống nhất trong tổ.

- Việc thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic được thực hiện trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của nhà trường


9.Nhiệm vụ 9: Kiểm tra đánh giá 

 * Chỉ tiêu    
 -100% giáo viên được kiểm tra trong năm.


-100% giáo viên thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá cho học sinh
*Nội dung

   a. Kiểm tra đánh giá giáo viên trong tổ:

-Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.


  b. Kiểm tra đánh giá về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cho điểm học sinh của giáo viên trong tổ theo  công văn 5555/BGDĐT-GDTrH về  hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn theo công văn 3333 của sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

* Biện pháp thực hiện

 a. Kiểm tra đánh giá giáo viên trong tổ.
- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

- Thực hiện quy định vào điểm sổ chính, máy vi tính

- Mỗi giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 8 tiết/gv/năm học

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1lần/tháng

- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 2 lần/HK

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của tổ 2 lần / HK.

b.Kiểm tra đánh giá về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cho điểm học sinh của giáo viên trong tổ theo công văn 3232 của sở.
- Thực hiện nghiêm túc công văn 5555/BGDĐT-GDTrH về  hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên và công văn 3333 của sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ, cuối học kỳ theo ma trận. Xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra phải đáp ứng được các yêu cầu của kỹ thuật dạy học tích cực để trên cơ sở đó đánh giá được năng lực nhận thức và phát triển của học sinh; đề kiểm tra phải ở bốn cấp độ “Biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao”; việc kiểm tra học sinh trong quá trình dạy học có thể tiến hành ở đầu giờ, trong tiết học hoặc thông qua việc giao nhiệm vụ học tập ở nhà sao cho phù hợp với mục tiêu của từng bài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ra đề kiểm tra theo ma trận và tổ chức kiểm tra theo đề chung của trường; nộp đề, đáp án và ma trận đề cho Phó hiệu trưởng chuyên môn trước khi kiểm tra.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip, …) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kế hoạch dạy học của giáo viên và nhà trường. Giáo viên tổ có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành, các hình thức đánh giá này được thông tin đầy đủ đến học sinh khi giao nhiệm vụ học tập. 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Thực hiện việc chấm bài, trả bài và sửa bài nghiêm túc. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. 

         -  Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.".
        Cụ thể các bài kiểm tra thường xuyên sẽ được đánh giá như sau:

* Trả bài miệng thường xuyên trong các tiết học, qua hồ sơ học tập, vở học tập, để lấy điểm cộng tích lũy dần đến cuối học kì có 1 cột thường xuyên.

* Báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip, …) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kế hoạch dạy học của giáo viên và nhà trường, bài thực hành, bài đánh giá tổng kết chương lấy 1( 2 cột thường xuyên tùy theo khối.
        - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra 1 tuần trong các buổi họp tổ định kì hàng tháng.
       - Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

     - Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra 1 tuần.

c. Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm:

-Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh: Căn cứ thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011)

   
- Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  
d. Đối với việc thực hiện hoạt động của tổ bộ môn
TTCM kiểm tra giám sát định kì  2 tháng/ 1 lần để có sự điều chỉnh kịp thời.


10.Nhiệm vụ 10: Chương trình nhà trường

* Chỉ tiêu: 100% tổ viên thực hiện tốt các chương trình nhà trường đề ra.
-Tỉ lệ bộ môn

+ Hoàn thành tỉ lệ bộ môn: 86%

             +  Khối 10 trung bình bộ môn : 84%

             +  Khối 11 trung bình bộ môn  : 90%

             +  Khối 12 trung bình bộ môn : 84%


-Tỉ lệ bộ môn thi TNTHPT có điểm từ trung bình trở lên bằng hoặc cao hơn tỉ lệ chung của thành phố.

-Giáo viên làm công tác chủ nhiệm

+ Tỉ lệ bỏ học không quá 1.0 %.


+ Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng: 90%.
            +  Tỉ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại: 60%.

+Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.


+ Hợp tác với GVCN khác để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp có hiệu quả.

* Nội dung

- Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THPT.


-Thực hiện nghiêm túc văn bản số 3083/GDĐT-TrH ngày 23/09/ 2020 Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2020 – 2021


* Biện pháp thực hiện

-Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành nội qui nhà trường, tham gia tốt các hoạt động đoàn thể. Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN, GVBM, giám thị, các đoàn thể, cán bộ nhân viên trong nhà trường.


- Nâng cao vai trò của giáo viên, giáo viên cần có chuyên môn vững, phải năng động sáng tạo trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo và điều chỉnh mọi hoạt động của học sinh.


- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém …


- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh tham gia.


- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kỳ không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lý thì có thể cho học sinh kiểm tra lại. Các kết quả kiểm tra, đánh giá được thông tin đầy đủ đến học sinh để động viên khuyến khích học sinh tiến bộ.


- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.


- Thực hiện dò bài học sinh yếu trước khi kiểm tra cuối kì trong mỗi học kì.


- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.


- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền.

- Giáo viên tổ bộ môn phối hợp nghiên cứu tài liệu xây dựng kế hoạch dạy học chính khóa chủ đề: Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
          
* Biện pháp thực hiện

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước Việt Nam. Giữ gìn đạo đức nhà giáo, sống giản dị.

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị. 

- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh. Luôn giúp đỡ quan tâm học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ: 100%

- GV đoàn kết, tương trợ, tôn trọng nhau cùng hoàn thành kế hoạch năm học: 100%
 
- GV đăng kí thực hiện các chỉ tiêu thi đua của các đoàn thể trong nhà trường, của ngành.
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không.
Trên đây là kế hoạch năm học 2020-2021 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ Sinh –Tâm lí.
	                 HIỆU TRƯỞNG


	TỔ TRƯỞNG
Bùi Thị Kim Vui

	Đính kèm các Phụ lục:
- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân

- Kế hoạch thao giảng

- Lịch thực hiện nội dung, chương trình nhà trường.

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Dạy học theo chủ đề
- Kế hoạch cụ thể từng tháng

- Kế hoạch thực hiện chương trình


	


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể
- Tập thể lao động: Tổ lao động tiên tiến.
2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Kim Vui 
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Cù Thị Tuyết
	GV
	LĐTT
	

	3
	Phạm Thị Hoàn
	GV
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Kim Vui 
	HKI
	

	2
	Cù Thị Tuyết
	HKI
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Trải nghiệm cùng thiên nhiên Cần Giờ.


	Học sinh khối 11
	Tháng 11


	

	2
	Chuyên đề : giáo dục SKSSVTN
	Học sinh khối 10,11,12
	Tháng 1
	

	3
	Trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên (Tìm hiểu hệ sinh thái trong thảo cầm viên).

	Học sinh khối 12
	Tháng 3
	


PHỤ LỤC 4

KIỂM TRA NỘI BỘ
	STT
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	Cù Thị Tuyết
	10(25/10
	Hồ sơ sổ sách, Công tác chủ nhiệm


PHỤ LỤC 5
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Tháng 9
	Thành phần hoá học của tế bào
	Bùi Thị Kim Vui
	10
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	BV sức khỏe
	

	
	Dinh dư​ỡng nitơ ở thực vật
	Cù Thị Tuyết
	11
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	Hóa học
	

	
	Cơ chế di truyền cấp phân tử
	Cù Thị Tuyết

Bùi Thị Kim Vui
	12
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	
	

	Tháng 10
	 Tế bào nhân thực
	Bùi Thị Kim Vui
	10
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	STEM
	

	
	Tiêu hóa ở động vật
	Cù Thị Tuyết


	11
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	
	

	Tháng 11
	Sinh tr​ưởng và phát triển ở thực vật- Tập tính động vật
	Cù Thị Tuyết

Bùi Thị Kim Vui
	11
	Trải nghiệm tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
	
	

	Tháng 12
	Loài và quá trình hình thành loài.
	Cù Thị Tuyết

Bùi Thị Kim Vui
	12
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	
	

	Tháng 1
	Chuyên đề 

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên 
	Bùi Thị Kim Vui Cù Thị Tuyết

Phạm Thị Hoàn
	10,11,12


	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	GDCD
	

	Tháng 2
	Sinh tr​ưởng và phát triển ở động vật
	Cù Thị Tuyết
	11
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	
	

	Tháng 3
	Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật


	Bùi Thị Kim Vui
	10
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	STEM
	

	
	Quần thể và các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
	Cù Thị Tuyết

Bùi Thị Kim Vui
	12
	Trải nghiệm tại thảo cầm viên Sài Gòn
	
	

	Tháng 4
	Vi rút và bệnh truyền nhiễm
	Bùi Thị Kim Vui
	10
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	
	

	
	Quần xã sinh vật
	Cù Thị Tuyết

Bùi Thị Kim Vui
	12
	Chuẩn bị soạn giảng GV tổ góp ý
	
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Bộ phận phụ trách

	Tháng 8/2020
	· Tham gia họp hội đồng sư phạm đầu năm.
	GV tổ

	
	· Họp tổ phân công chuyên môn theo kế hoạch của BLĐ.
	GV tổ

	
	-Triển khai công tác BDTX.
	TTCM

	
	· Xây dựng kế hoạch giảng dạy, chương trình dạy – học chính khóa, tự chọn, buổi hai.
	TTCM

	Tháng
9/2020
	· Lựa chọn các đội tuyển ôn thi HSG cấp TP, Olympic, NCKH.
	GV tổ

	
	-Triển khai kế hoạch thanh tra GV, các nội dung đăng ký thi đua của GV (GV giỏi cấp trường, cụm, đăng ký thao giảng, đăng ký tiết dạy tốt), chỉ tiêu phấn đấu của tổ.
	TT CM

	
	· Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ. Lập kế hoạch thực hiện chương trình của tổ.
	TTCM

	
	· Lập kế hoạch cá nhân và kế hoạch dạy học.
	GV tổ

	
	· Tham gia lễ khai giảng 5/9.
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Lập kế hoạch và xây dựng chủ đề pp dạy học Stem.
	TTCM

	
	· Dự họp triển khai nhiệm vụ giáo dục đầu năm.
	TTCM

	
	· -Duyệt kế hoạch cá nhân.
	TTCM

	
	· Đăng ký danh hiệu thi đua, tham dự GV Giỏi, đề tài sáng kiến trong năm học 2020-2021
	GV tổ

	
	· Lập kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh Giỏi, Olympic, Nghiên cứu khoa học…
	TTCM

	
	-    -Tham gia tổ chức hội khỏe phù đổng.
	GV tổ

	
	· Họp tổ góp ý các dự thảo kế hoạch chuẩn bị Hội nghị CB-CNVC.
	TT + GV tổ

	Tháng
10/2020
	· Thực hiện giảng dạy theo TKB
	GV tổ

	
	· Thực hiện kế hoạch chủ đề pp dạy học Stem.
	GV tổ

	
	      -Hoàn chỉnh việc thực hiện hồ sơ giảng dạy của giáo viên
	GV tổ

	
	· Dự Hội nghị CB-CCVC
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém.
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch, thông nhất nội dung, ra đề kiểm tra các khối.
	GV tổ

	
	· Thống nhất nội dung kiểm tra giữa HKI.
	GV tổ

	
	· Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra nội bộ.
	TTCM

	
	· Dự giờ trao đổi kinh nghiệm.
	GV tổ

	Tháng
11/2020
	· Kiểm tra, dự giờ GV đăng ký GV dạy giỏi
	TTCM

	
	· Thực hiện kế hoạch ngoại khóa của tổ HKI (Khối 11).
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Tham dự Hội thao cụm.
	GV tổ

	
	· Thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
	GV tổ

	
	· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11, ngày 22/12.
	GV tổ

	
	      -Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.
	GV tổ

	
	· Hoàn tất các cột điểm theo quy định.
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKI 
	TTCM

	
	· Xây dựng bộ đề kiểm tra HKI.
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém.
	GV tổ

	Tháng
12/2020
	· Ôn tập cho HS thi HKI.
	GV tổ

	
	· Phân công làm đề thi, đáp án. 
	GV tổ

	
	· -Tham gia công tác kiểm tra HKI. 
	GV tổ

	
	· Hoàn thành công tác đánh giá xếp loại HS HKI.
	GV tổ

	
	· Hoàn tất các cột điểm trong sổ điểm, học bạ đúng thời gian quy định.
	GV tổ

	
	· -Lên kế hoạch CM HKII (bắt đầu từ 11/1/2021).
	TTCM

	
	· Báo cáo sơ kết HKI.
	TTCM

	
	· Họp PHHS sơ kết HKI.
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Đăng ký danh sách dự thi học sinh Giỏi khối 12.
	GV tổ

	
	· Dự giờ trao đổi kinh nghiệm.
	GV tổ

	
	· Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
	GV tổ

	
	· Thực hiện kế hoạch ngoại khóa, chuyên đề của tổ HKI. (Khối 10,11, 12).
	GV tổ

	Tháng 01/2021
	-Sơ kết HKI.

-Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
	GV tổ

	
	-Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực: phương pháp “Bàn tay nặn bột, dạy học theo dự án, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học...
	GV tổ

	
	· Thực hiện kế hoạch chuyên đề của tổ.
	GV tổ

	Tháng
 2/2021
	· Thực hiện giảng dạy theo TKB.
	GV tổ

	
	-Sơ kết HKI.

-Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	-Kiểm tra việc thực hiện chương trình của tổ CM.
	GV tổ

	Tháng
3/2021
	· Thực hiện giảng dạy theo TKB 
	GV Tổ

	
	· Thực hiện kế hoạch ngoại khóa của tổ HKII ( khối 12).
	GV tổ

	
	· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3.
	GV tổ

	
	· Thi HSG khối 12.
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thống nhất nội dung kiểm tra giữa HKII, hoàn tất các cột điểm theo quy định.
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém. 
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch ôn thi HKII. 
	GV tổ

	Tháng
4/2021
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém. 
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.
	GV tổ

	
	· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày  mùng 10/3, 30/4.
	GV tổ

	
	· Phân công ra đề thi HKII
	GV tổ

	
	· Thực hiện ôn tập kiểm tra HKII.
	GV tổ

	
	· Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
	TTCM

	
	· Hoàn tất hồ sơ sổ sách về BDTX.
	GV tổ

	
	· Thi Olympic tháng 4 TPHCM  cho HS 10 & 11.
	GV tổ

	
	· Lập kế hoạch ôn thi TN THPTQG.
	TTCM

	Tháng
5/2021
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện đánh giá, xếp loại HS HKII, vào học bạ.
	GV tổ

	
	· Hoàn thành hồ sơ thanh kiểm tra.
	TTCM

	
	· Xây dựng bộ đề thi lại cho khối 10, 11.
	GV tổ

	
	-Phân tích kết quả kiểm tra HKII, đánh giá thi đua GV cả năm.
	GV tổ

	
	· Báo cáo sơ kết HKII, cả năm.
	TTCM

	
	· Hoàn thành và nộp các loại hồ sơ, báo cáo chuyên môn.
	TTCM

	
	· Tham gia ôn thi THPT QG.
	GV dạy khối 12

	Tháng
6/2021
	· Thực hiện ôn thi lại, chấm thi lại cho HS khối 10, 11.
	GV tổ

	
	· Tham gia ôn thi THPT QG.
	GV dạy 12

	
	· Đánh giá xếp loại, xét duyệt thi đua.
	TTCM

	Tháng 7
	-Coi thi, chấm thi THPT Quốc gia.
	GV tổ

	
	-Ôn tập hè và chuẩn bị cho năm học mới.
	GV


KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2020-2021

(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

LỚP 10

Cả năm: 35 tuần – 35 tiết 

Học kì I: 18 tuần – 18 tiết

Học kì II: 17 tuần – 17 tiết

	TUẦN
	BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/ TÀI NGUYÊN
	GHI CHÚ

(GIẢM TẢI)
	TÍCH HỢP

	1

(7/9(12/9)


	Bài 1. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
	Kiến thức: 

- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao.

-Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống:
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	- Sử dụng tranh, ảnh….Hình 3.1 và 3.2 SGK

- Sưu tầm tài liệu trình bày về đa dạng sinh học
	
	Ngăn chặn và giảm bớt các hoạt động, hành vi gây BĐKH.
Duy trì hệ sinh thái đất, nước để giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm 


	2

(14/9(19/9)


	Bài 2. Các giới sinh vật 
	- Nêu được 5 giới sinh vật, đặc điểm của từng giới

- Vẽ được sơ đồ phát sinh giới Thực vật,  giới Động vật 

- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật. Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.
	1
	Bàn tay nặn bột
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	
	

	3

(21/9(26/9)


	Các nguyên tố hoá học và nước 
	Kiến thức: 

- Nêu được các thành phần hoá học của tế bào

-Kể tên được các nguyên tố cơ bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.

- Kể tên được các vai trò sinh học của nước đối với tế bào. 
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 

Thuyết trình kiểu nêu vấn đề có tính giả thuyết

	- Sử dụng tranh, ảnh.

SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Mục II.1. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước

Khuyến khích học sinh tự đọc
	Sự cần thiết phải hạn chế BĐKH .Hình thành thói quen sữ dụng tiết kiệm tài nguyên nước, tái chế nước đã qua sữ dụng , bảo vệ nguồn nước, giữ nguồn nước trong sạch.

Lien hệ với hiện tượng mưa axit.

	4

(28/9(3/10)


	Cacbonhidrat và lipit 


	- Nêu được cấu tạo hoá học của cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axit nuclêic và kể được các vai trò sinh học của chúng trong tế bào
	1
	Thuyết trình kiểu so sánh, tổng hợp
	SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Mục I.1. Hình 4.1

Không phân tích, chỉ giới thiệu khái quát
	

	5
(5/10(10/10)


	Protein
Kiểm tra thường xuyên lần 1
 (15 phút)


	Kĩ năng:

- Nhận biết được một số thành phần hoá học của tế bào.
	1
	Thuyết trình kiểu mô tả, phân tích: 
	SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	
	

	6

(12/10(17/10)


	Axit nucleic  
	Kĩ năng:

- Nhận biết các dạng toán ADN về cấu trúc, chiều dài, khối lượng
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	mô hình cấu trúc phân tủ AND

-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Cả bài

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	

	7
(19/10(24/10)


	Bài 7. Tế bào nhân sơ 
	· Làm rõ được đặc điểm chung của tế bào nhân sơ và cấu tạo tế bào nhân sơ 

- Mô tả được thành phần chủ yếu của một tế bào.

- Mô tả  được cấu trúc tế bào vi khuẩn. 
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	-Sử dụng tranh, ảnh: vi khuẩn ecoli.

-Mô hình.
	Mục II.1. Lệnh ▼ trang 33 Không thực hiện


	

	8
(26/10(31/10)


	Kiểm tra giữa kì  HKI
	Tất các kiến thức phần 1 và chương 1 phần 2
	1
	Tự luận 100% 
	Đề kiểm tra
	
	

	9
(2/11(7/11)


	Tế bào nhân thực 
	Làm rõ được đặc điểm chung của tế bào nhân thực.
Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực; tế bào thực vật với tế bào động vật

- Mô tả được cấu trúc và 

chức năng của nhân tế bào, các bào quan.
	1
	-Dạy học dự án
-Trực quan, 

-Thuyết trình, nêu vấn đề, 

-Hoạt động nhóm 


	Mô hình tế bào nhân thực và các bào quan

-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Cả 3 bài

Không dạy chi tiết cấu tạo các bộ phận,

các bào quan của tế bào, chỉ dạy cấu tạo

sơ lược và chức năng
	Là cơ sở để thấy được  vai trò của thực vật đối với vai trò điều hòa khí hậu và vai trò chuyển đổi năng lượng .

	10
(9/11(14/11)
	Tế bào nhân thực (TT) 
	Mô tả được cấu trúc và chức năng của các bào quan (ribôxôm, ti thể, lạp thể, lưới nội chất...)
	1
	
	
	
	

	11
(16/11(21/11)


	Tế bào nhân thực (TT) 

Kiểm tra thường xuyên lần 2
 (15 phút)


	- Mô tả được cấu trúc và 

chức năng của các bào quan tế bào chất, màng sinh chất...
	1
	
	
	
	Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, là nơi diễn ra các hoạt động quang hợp.

Trồng và bảo vệ cây xanh

	12
(23/11(28/11)


	Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất 
	- Phân biệt được thế nào là khuếch tán, thẩm thấu, dung dịch ( ưu trương, nhược trương và đẳng trương)

- Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	Tranh cấu trúc màng sinh chất
	Mục I. Lệnh ▼ trang 48

Không thực hiện
	

	13

(30/11(5/12)


	Bài 12. Thực hành quan sát thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
	Kĩ năng: 

- Làm được thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
	1
	Phương pháp làm thí nghiệm

Trực quan, thảo luận nhóm 
	Kính hiển vi, phòng thí nghiệm thực hành
	
	

	14
(7/12(12/12)


	Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hoá vật chất
- Kiểm tra thường xuyên  15 phút


	Kiến thức:

- Trình bày được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào (năng lượng, thế năng, động năng, chuyển hoá năng lượng, hô hấp và quang hợp).

- Nêu được quá trình

chuyển hoá năng lượng. 

Mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP.
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ cấu tạo ATP
	Mục I.2. Từ dòng 8 đến dòng 10, trang 54

Không dạy
	Nhiều VSV có khả năng phân giải xác động, thực vật trong đất là chúng tiết ra các enim phân giải các chất hữu cơ thành các chất đơn giản hơn, thực hiện quá trình chuyển hóa trong đất, vì vậy sử dụng phân bón vi sinh vừa cung cấp phân bón cho cây, vừa làm giàu dinh dưỡng tự nhiên cho đất  vừa có lợi với môi trường.

	15
(14/12(19/12)


	Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá VC
Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

	Nêu được vai trò của enzim trong tế bào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim.

 - Điều hoà hoạt động trao đổi chất.

Kĩ năng: Làm được một số thí nghiệm về enzim 


	1
	Phương pháp làm thí nghiệm

Trực quan, thảo luận nhóm


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ cơ chế tác động của enzim 

.- Thực hành tại lớp
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện

Mục II. Thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết

AND( Khuyến khích học sinh tự làm
	

	16
(21/12(26/12)


	Ôn tập thi HKI phần Sinh học tế bào

(trừ phần HH,QH)
	HS hệ thống hóa và phân biệt được các bào quan và quá trình trao đổi chất trong tế bào.
	1
	Sơ đồ tư duy, thảo luận nhóm 

	Sách giáo khoa,  đề cương ôn tập
	
	

	17
(28/12(2/1)


	Kiểm tra cuối HKI 


	Tất các kiến thức phần 1 và phần 2 


	1
	Tự luận 100%
	Đề kiểm tra 
	
	

	18
(4/1(9/1)
	Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
	Giúp HS nhận thức được đúng đắn về sự phát triển giới tính.

Bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Nhận biết được hậu quả của mang thai sớm và cách phòng tránh thai an toàn.
	1
	Vẽ tranh , hoạt động nhóm, thuyết trình
	TLTK
	
	

	19
(11/1(16/1)


	Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
	
	1
	
	
	
	

	20

(18/1(23/1)


	Bài 16. Hô hấp tế bào

	HS hiểu được nội dung sai và rút kinh nghiệm về kiền thức 

- Nếu được các nguyên liệu, sản phầm các giai đoạn của quá trình hô hấp
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ chu trình crep 
	Mục II. Các giai đoạn chính của

quá trình hô hấp tế bào

Không dạy chi tiết, chỉ dạy: vị trí, nguyên liệu, sản phẩm của 3 giai đoạn hô hấp tế bào
	

	21

(25/1(30/1)


	Bài 17. Quang hợp
	- Nêu được khái niệm quang hợp

- Phương trình quang hợp

- Nguyên liệu, sản phầm, nơi diển ra các pha của quang hơp
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ chu trình canvin
	Không dạy hình 17.2 trang 67, học sinh chỉ cần nắm được nguyên liệu và sản phẩm, không đi tìm hiểu sâu về cơ chế
	

	22

(1/2(6/2)


	Bài 18. Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
	- Mô tả được chu kì tế bào.

- Nêu được những diễn biến cơ bản của nguyên phân.


	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	- Sử dụng tranh, ảnh….mô hình nguyên phân


	
	Tạo môi trường sạch không tác tác nhân đột biến, đảm bảo sinh trưởng và phát triển bình thường của sinh vật

	23

(15/2(20/2)


	Bài 19. Giảm phân
	-  Nêu được những diễn biến cơ bản của giảm phân.

- Nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân


	1
	
	- Sử dụng tranh, ảnh….mô hình giảm phân
	
	

	24

(22/2(27/2)


	Bài 20:Thực hành Quan sát các kỳ nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
	Quan sát mô hình nguyên phân, giảm phân qua các kì, có thể nhìn mô hình xác định đúng các kì của phân bào.
	
	
	Thực hành tại Phòng thực hành sinh.
	
	

	25

(1/3(6/3)


	Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 

Kiểm tra thường xuyên lần 3
 (15 phút)


	Nêu được khái niệm vi sinh vật và các đặc điểm chung của vi sinh vật.

- Trình bày được các kiểu chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon mà vi sinh vật đó sử dụng.

Nêu được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	Sách giáo khoa,  sách bài tập
	Mục II.1. Các loại môi trường cơ bản

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1 và câu 3

Không thực hiện
	Sự phân giải của VSV là cơ sở chế biến rác thải hữu cơ thành phân bón. Vì vậy cần phân loại rác thải ngay từ sớm để tác riêng các loại rác thải  hữu cơ, rác thải tái chế( giấy, nilon, thủy tinh..) , và các rác thải kim loại.



	26

(8/3(13/3)


	Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

	Nêu được đặc điểm chung của các quá trình tổng hợp và phân giải chủ yếu ở vi sinh vật và ứng dụng của các quá trình này trong đời sống và sản xuất
	1
	Trực quan, thảo luận nhóm
	Sách giáo khoa,  sách bài tập.
	Bài 22 và Bài 24

Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ

đề, dạy trong 2 tiết.
	

	27

(15/3(20/3)
	Kiểm tra giữa HKII 
	Tất các kiến thức phần 2 chương 4  và phẩn 3 chương 1
	1
	Tự luận 100%
	Đề kiểm tra
	
	

	28

(22/3(27/3)


	Thực hành : Thực hành lên men êtilic và Lactic 
	Biết làm một số sản phẩm lên men( sữa chua, muối chua rau quả)
	1
	Trực quan, hoạt động nhóm 
	Thực hành tại phòng thực hành theo nhóm 
	Mục I. Lên men êtilic

Khuyến khích học sinh tự làm
	

	29

(29/3(3/4)


	Bài 25, 26:Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, 


	Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật và giải thích được sự sinh trưởng của chúng trong điều kiện nuôi cấy liên tục và không liên tục.
	1
	Phương pháp STEM, thảo luận nhóm
	Sách giáo khoa, tranh vẽ sơ đồ nuôi cấy liên tục.

Bút lông, giấy note, kéo, giấy A0
	Bài 26: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản của vi sinh vật.

Bài 25 và Bài 27( Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.
	Một số chất hóa học có tác dụng hạn chế sự sinh trưởng của VSV có hại được sữ dụng làm trong sạh nguồn nước, thực phẩm, sữ dụng nguyên lí này trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất để xử lí chất thải lỏng có khả năng gây ô nhiễm cao trước khi thải ra nguồn nước như song ngòi, kênh rạch..

Rèn luyện ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường

	30

(5/4(10/4)


	Các yêu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vât

	Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng

- Phân biệt được các kiểu sinh sản ở vi sinh vật


	1
	Trực quan, thảo luận nhóm
	Sách giáo khoa,  tranh vẽ sinh sản phân đôi của vi khuẩn
	
	

	31

(12/4(17/4) 


	Cấu trúc các loại virút.
	-Trình bày khái niệm và cấu tạo của virut,
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 


	Sử dụng tranh, ảnh….cấu trúc các loại vi rut.


	Bài 29, Bài 30, Bài 31 và Bài 32( 

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết
	Đề phòng tránh bệnh truyền nhiễm cần có ý thức bảo vệ môi trường sống sạch sẽ nhầm loại trừ và hạn chế các ổ VSV gây bệnh phát triển.

Có ý thức giữ vệ sinh chung nơi công cộng: trường học, bệnh vện,… tránh tiếp xúc với nguồn bệnh.

	32

(19/4(24/4)


	Sự nhân lên của vi  rút trong tế bào chủ

Virút gây bệnh. Ứng dụng của virút trong thực tiễn
Kiểm tra thường xuyên lần 4

	Nêu tóm tắt được chu kì nhân lên của virut trong tế bào chủ

Nêu được tác hại của virut, cách phòng tránh. Một số ứng dụng của virut


	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm 
	Phim Sự nhân lên của vi  rút trong tế bào chủ

.
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(26/4(1/5 )


	Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Ôn tập thi HKII


	- Trình bày được một số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, intefêron, các phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh


	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm

Trò chơi
	Sách giáo khoa

Bảng nhóm

Sách giáo khoa,  tranh vẽ cơ chế miễn dịch không đặc hiệu
	Mục II. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Không dạy cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng


	

	34

(3/5(8/5) 


	KIỂM TRA HỌC KỲ II
	- Tất các kiến thức phần 2 chương 4  và phẩn 3 chương 1 và ,2,3
	1
	Tự luận 100% 
	Đề kiểm tra
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10/5(15/5


	Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
	Kĩ năng:

Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở người, động vật và thực vật ở địa phương.
	1
	Sơ đồ tư duy và hoạt động nhóm
	Sách giáo khoa,  đề cương ôn tập
	
	


MÔN SINH HỌC  LỚP 11
 Cả năm:  35 tuần, 53 tiết 
 Học kì I:  18 tuần -  36 tiết 

 Học kì II:  17 tuần – 17 tiết

	TUẦN
	BÀI DẠY/

 CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/ TÀI NGUYÊN
	GHI CHÚ 

(GIẢM TẢI)
	TÍCH HỢP

	1

(7/9(
12/9)


	Bài 1. Sự hấp thụ nước và  muối khoáng ở rễ 
	Kiến thức :
Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.

- Trình bày được sự hấp thụ và vận chuyển nguyên tố khoáng phụ thuộc vào đặc điểm của hệ rễ, cấu trúc của đất và điều kiện môi trường.
	1
	   Quan sát hình để phát hiện kiến thức

- Vấn đáp – nêu vấn đề. Giải quyết vấn đề.


	- Sử dụng tranh, ảnh….hình 1.1 sgk. Con đường hút nước và ion khoáng.

	Mục I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước

và ion khoáng

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cơ quan hấp thu nước và muối khoáng chủ yếu của

cây là rễ.
	Chăm sóc tưới nước, bón phân, hợp lí.
Giaó dục ý thức bảo vệ cây xanh ( không chặt phá, bẻ cành, cắt ngọn..) làm ảnh hưởng đến qua 1trình vận chuyển vật chất trong cây, cây dễ bị nhiễm nấm và sâu bệnh.
Trồng cây trong dung dich: Cung cấp thực phẩm sạch cho con người và giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên đất, đặc biệt là đất trồng.

	
	Bài 2. Vận chuyển  các chất trong cây
	- Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp: Hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước; ý nghĩa của thoát hơi nước với đời sống của thực vật


	1
	Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan, vấn đáp tái hiện


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ cấu tạo dòng mạch gỗ và dòng mạch rây
	Mục I. Dòng mạch gỗ

Không dạy chi tiết cấu tạo của mạch gỗ, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Dòng mạch rây

Không dạy chi tiết cấu tạo của mạch rây, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục I. Hình 2.4b Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3 Không thực hiện
	

	2

(14/9(
19/9)


	Bài 3. Thoát hơi nước 
	- Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước.

- Nêu được sự cân bằng nước cần được duy trì bằng tưới tiêu hợp lí mới đảm bảo cho sinh trưởng của cây trồng.
- Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện môi trường
	
	Thảo luận nhóm 

Sơ đồ tư duy
	Sách giáo khoa,  tranh vẽ cấu tạo khí khổng
	Mục II.1. Lá là cơ quan thoát hơi nước 

Không trình bày và giải thích thí nghiệm của Garô và hình 3.3, chỉ giới thiệu lá là cơ quan thoát hơi nước.

Mục Câu hỏi và bài tập: 

Câu 2* Không thực hiện


	

	
	Bài 4. Vai Trò của các NT khoáng
	Vai trò của chất khoáng ở thực vật
Phân biệt được các nguyên tố khoáng đại lượng và vi lượng
Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở thực vật
Trình bày được sự hấp thụ và vận chuyển nguyên tố khoáng phụ thuộc vào đặc điểm của hệ rễ, cấu trúc của đất và điều kiện môi trường 
	
	- Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan.


	Sách giáo khoa,  sách bài tập
	Mục I. Hình 4.1

Không dạy

Mục I. Lệnh ▼ trang 21

Không thực hiện

Mục II. Bảng 4

Không dạy cột “Dạng mà cây hấp thụ”
	

	3

(21/9( 26/9)


	Bài 5.Dinh dưỡng nitơ ở thực vật


	- Trình bày vai trò của nitơ, sự đồng hoá nitơ khoáng và nitơ tự do (N2) trong khí quyển.


	1
	- Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan.


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ quá trình hấp thụ nito ở rễ
	Mục II. Quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và câu 3

Không thực hiện
	Bài 5 và Bài 6

Cả 2 bài

Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.



	
	Bài 6.Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tt)


	Giải thích được sự bón phân hợp lí tạo năng suất cao của cây trồng
	1
	- Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan.


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ quá trình hấp thụ nito ở rễ
	Mục III. Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các nguồn cung cấp nitơ cho cây.

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1 Không thực hiện
	

	4

(28/9(
3/10
	Bài 7. TH: Thí nghiệm thoát hơi nước và TN về vai trò của phân bón 

Lấy điểm

Kiểm tra thường xuyên lần 1
	Kĩ năng : Biết được cách xác định cường độ thoát hơi nước
Biết bố trí một thí nghiệm về phân bón.

	1
	Phương pháp làm thí nghiệm

Trực quan, thảo luận nhóm
	- Thực hành tại Ở NHÀ theo nhóm.

	Mục III. 2. Nghiên cứu vai trò của phân NPK

Không thực hiện


	

	4

(28/9(
3/10
	Bài 8.Quang hợp ở thực vật 
	Kiến thức :
- Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp.
- Nêu được lá cây là cơ quan chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp.

	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề

	- Sử dụng tranh, ảnh: cấu trúc giải phẩu chiếc lá thích nghi quang hop.

	Mục I.1. Quang hợp là gì? Không dạy

Mục II.1. Hình 8.2

Không dạy chi tiết cấu tạo trong của lá

Mục II.1. Lệnh ▼ trang 37

Không thực hiện
	Bài 8, Bài 9, Bài 10 và Bài 13

Cả 4 bài

Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ

đề, dạy trong 4 tiết.

	5

5/10( 10/10)
	Bài 9.Quang hợp ở các nhóm thực vật  C3, C4 và CAM


	- Nêu được thực vật CAM mang đặc điểm của cây ở vùng sa mạc, có năng suất thấp.

- Trình bày được quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường
- Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3 (thực vật ôn đới) bao gồm pha sáng và pha tối
- Trình bày được đặc điểm của thực vật C4: sống ở khí hậu nhiệt đới, cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch, có hiệu suất cao.
	1
	Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan.


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ chu trình canvin và quang hợp pha tối ở các nhóm thực vật
	Cả bài 

Không dạy chi tiết phần cơ chế, chỉ dạy phân biệt quá trình quang hợp ở 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
	

	
	Bài 10. AH của các nhân tố ngoại cảnh đến QH. QH và năng suất  cây trồng 
	- Giải thích được quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng.

- Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế. 

- Trồng cây dùng nguồn ánh sáng nhân tạo (ánh sáng của các loại đèn) có thể đảm bảo cây trồng đạt năng suất cao
	1
	Thuyết trình kiểu nêu vấn đề có tính giả thuyết
Thuyết trình kiểu so sánh, tổng hợp

	Sách giáo khoa,  sách bài tập
	
	

	6
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	Bài 13.TH: Phát hiện DL và carôtenôit 


	- Kĩ năng nhận biết các bước tách chiết hệ sắc tố trong quang hợp
	1
	Thảo luận nhóm 

làm thí nghiệm
	- Thực hành tại Phòng thực hành sinh.
	
	

	
	Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
	Chứng minh được q.hợp là q.trình quyết định năng suất cây trồng.

- Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế. 

- Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp k.thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
	1
	Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan.


	
	
	

	7
(19/10( 24/10)


	Bài 12.

Hô hấp ở thực vật 
	- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp: giải phóng năng lượng và tạo các sản phẩm trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.


	1
	Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan.

Sử dụng công nghệ thông tin

hỗ trợ dạy học
	- Sử dụng tranh, ảnh:các thí nghiệm phát hiện hô hấp
Hình sơ đồ SGK phóng to.
	Mục I.1. Lệnh ▼ trang 51 Không dạy

Mục II. Con đường hô hấp ở thựcvật Không dạy chi tiết cơ chế, chỉ giới thiệu các con đường hô hấp.

Mục IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường Không dạy chi tiết cơ chế, chỉ dạy phầnchữ đóng khung ở cuối bài. 
	Bài 12 và Bài 14

Cả 2 bài

Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.



	
	Bài 14. TH: Phát hiện hô hấp ở thực vật 
	Kĩ năng :
Thí nghiệm phân tích các sắc tố chính.
Thực hiện thí nghiệm hô hấp ở thực vật.
	1
	Thảo luận nhóm 

làm thí nghiệm
	- Thực hành tại Phòng thực hành sinh.
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	Bài 15: Tiêu hoá ở động vật 
	- Phân biệt được biến đổi trung gian (tiêu hóa) với chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tb (chuyển hóa nội bào).

- Phân biệt tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào Và nêu được sự phức tạp hóa trong cấu tạo của cq tiêu hóa trong q.trình tiến hóa của các ĐV. 

- Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ quan tiêu hoá ở các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống khác nhau.
	1
	Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan, gợi mở.


	- Tranh hình SGK.

- Các sơ đồ tóm tắt


	
	Bài 15 và Bài 16

Cả 2 bài

Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ

đề, dạy trong 2 tiết.

	
	Kiểm tra giữa kì  HKI
	- Tất các kiến thức Từ bài 1 - bài 14


	1


	Kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Tự luận 
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	Tiêu hóa ở động vật (tt)
	- Nêu được đặc điểm cấu tạo phù hợp với chế độ ăn của hệ tiêu hóa ở các động vật ăn thực vật như trâu, bò.

- Trình bày được biến đổi thức ăn thực vật ở các nhóm động vật này trong đó lưu ý đến sự biến đổi sinh học.
	      1
	Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan, gợi mở.


	- Tranh hình SGK.
- Sử dụng tranh, ảnh: cấu trúc dạ dày 4 ngăn
	Mục V.2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật

Không dạy “Quá trình tiêu hóa cỏ trong dạ dày 4 ngăn của trâu".

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện 
	

	
	Bài 17. Hô hấp ở động vật 
	Trình bày được mqh giữa trao đổi khí ngoài với trao đổi khí trong tb ở các động vật đa bào và vai trò của máu và dịch mô trong hô hấp.-

-Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của 

Bề mặt TĐK ở ĐV

-Kể tên được các hình thức hô hấp ở ĐV 
	1
	- Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan, gợi mở.


	Tranh hình SGK.

- Các sơ đồ tóm tắt

- Sử dụng tranh, ảnh:các hình thức hô hấp ở đông vật

	Mục III.1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể

Mục III.2. Hô hấp bằng hệ thống ống khí

Mục III.3. Hô hấp bằng mang

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các hình thức hô hấp.
	

	10
(9/11( 14/11
	Bài 18. Tuần hoàn máu
	- Nêu được sự tiến hóa của hệ vận chuyển các chất trong cơ thể ĐV 

- Xác định được vai trò của máu và nước mô trong sự vận chuyển các chất lấy từ m.trường ngoài tới các tb của cơ thể.

- Phân biệt được hệ tuần hoàn hở & hệ tuần hoàn kín ở các ĐV khác nhau. 
	1
	- Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan, gợi mở.


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ hệ tuần hoàn hở và kín

- Tranh hình SGK.

- Các sơ đồ tóm tắt

-Phiếu học tập 1, 2
	
	

	
	Bài 19. Tuần hoàn máu(tiếp theo) 
	- Nêu được các qui luật hoạt động của tim và hệ mạch.

+ Qui luật “tất cả hoặc kg có gì”

+ Tim có tính tự động

+ Tim hoạt động nhịp nhàng theo chu kỳ

+ Sự vận chuyển máu trong mạch tuân theo các qui luật thủy động học.

- Trình bày được cơ chế điều hòa tim mạch. 
	1
	- Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, trực quan. nêu vấn đề,
hoạt động nhóm
	- Phiếu học tập 1, 2.

- Hình 19.1; 19.2; 19.3 SGK
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	Bài 20. Cân bằng nội môi
	Nêu được ý nghĩa của nội cân bằng đối với cơ thể (cân bằng áp suất thẩm thấu, cân bằng pH).

Trình bày được vai trò của các cơ quan bài tiết ở các nhóm động vật khác nhau đối với nội cân bằng và cơ chế đảm bảo nội cân bằng (thông qua mối liên hệ ngược).
	
	Thuyết trình kiểu nêu vấn đề có tính giả thuyết
Thuyết trình kiểu so sánh, tổng hợp 
	Sách giáo khoa,  tranh vẽ cơ chế điều hòa cân bằng nội môi
	
	

	
	Bài 21. TH: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người 
	- Đếm được nhịp tim, đo được huyết áp, thân nhiệt của con người.
	1
	Sơ đồ tư duy

Thuyết trình kiểu mô tả, phân tích:
- Vấn đáp, trực quan.
	- Thực hành tại Phòng thực hành sinh.

- Dụng cụ: ống nghe, huyết áp kế, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây.
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	Bài 23. Hướng động
	Kiến thức :

- Nêu được hướng động là vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân của môi trường do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ).

- Nêu được các kiểu hướng động.

- Nêu được cảm ứng là sự vận động sinh trưởng hoặc không sinh trưởng do sự biến đổi của điều kiện môi trường.
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	Sách giáo khoa,  tranh ảnh các kiểu hướng động
	
	Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống ổn định, 

	
	Bài 24. Ứng động
	- Phân biệt được ứng động sinh trưởng với ứng động không sinh trưởng. Cho ví dụ cụ thể.

- Nêu được vai trò của cảm ứng đối với thực vật. 


	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	Sách giáo khoa,  tranh vẽ sưu tầm, các loài cây trinh nữ, cây nấm ấm
	
	Tránh những tác động mạnh gây ra những thay đổi lớn trong môi trường.

	13

(30/11(
5/12)
	Bài 25. Thực hành hướng động
	Kĩ năng :
Làm được một số thí nghiệm về hướng động (ánh sáng, nước,...).
	1
	Làm thí nghiệm, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	- Bài thực hành HS làm theo nhóm ở nhà.
	
	

	13
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	Bài 26. Cảm ứng ở Động vật
	Kiến thức :
- Phân biệt được đặc điểm cảm ứng của động vật so với thực

 - Trình bày được sự tiến hoá trong các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật có trình độ tổ chức khác nhau (làm rõ các mức độ tiến hoá).vật.
	1
	Dạy học theo chủ đề  


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ cảm ứng thùy tức và đĩa

Phiếu học tập 1, 2
	Mục III.2. Các lệnh ▼ trang 109

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện
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(7/12(
12/12)
	Bài 27. Cảm ứng ở Động vật (tt) 

Kiểm tra thường xuyên lần 3 (1 tuần )
	
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ lan truyền xung thần kinh
	
	Tích họp giáo dục công dân hình thành các thối quen tập tính tuân thủ pháp luật , ý thức tham gia giao thông của HS.

	
	Bài 29. Điện thế nghỉ- Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung TK
	- Nêu được khái niệm điện sinh học, phân biệt được khái niệm điện tĩnh và điện động.

Mô tả được sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục (có bao miêlin và không có bao miêlin) 
	1
	Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình, phân tích:

	- Tranh hình 30.1, 30.2 SGK.

- Phiếu học tập.


	Bài 28. Điện thế nghỉ  Cả bài Không dạy 

Mục I.2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động Không dạy

Mục II. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh

Không dạy chi tiết, chỉ phân biệt hai dạng truyền xung thần kinh.

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 119

Mục Câu hỏi và bài tập: 

Câu 2 và câu 3 Không thực hiện
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	Bài 30. Truyền tin qua xi nap
	- Mô tả được sự dẫn truyền xung thần kinh qua xinap.
	1
	Thuyết trình kiểu thuật chuyện Thuyết trình kiểu mô tả, phân tích: 
	Sách giáo khoa,  tranh vẽ cấu tạo xinap
	Bài 29. Trang 117. Mục I.2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động
	

	
	Ôn tập thi học kì I
	.- Tất các kiến thức bài 1 đến 20
	1
	Sơ đồ tư duy, so sánh, tổng hợp
	SGK, Đề cương ôn tập
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	Kiểm tra cuối HKI 
	.- Tất các kiến thức bài 1 đến 20
	1
	Tự luận 100%
	Đề kiểm tra
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	Bài 31. Tập tính của động vật

SỮA BÀI THI HKI
	- Nêu được khái niệm tập tính của động vật.
- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (học được trong đời sống cá thể).

Nêu các dạng tập tính chủ yếu ở động vật (săn bắt mồi, tự vệ, sinh sản...).

HS hiểu được nội dung sai và rút kinh nghiệm về kiền thức
	1
	Phương pháp đóng vai
Phương pháp động não.

Giải đáp, nhấn mạnh trọng tâm, nhắc nhở kiến thức
	Video tập tính động vật

Đáp án Đề kiểm tra
	
	

	
	Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)
	- Phân biệt được một số hình thức học tập ở động vật.

- Trình bày được một số ứng dụng của tập tính vào thực tiễn đời sống
	
	Thảo luận nhóm 

Sơ đồ tư duy
	Video tập tính động vật
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	Bài 33. TH: Xem phim về tập tính của động vật
	Hiểu được mối quan hệ trong các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật, động đật
	1
	Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học 
	- Thực hành tại Phòng nghe nhìn.


	
	

	
	Giáo dục sức khỏe sinh sản
	HS hiểu được nội dung sai và rút kinh nghiệm về kiền thức
	1
	Game show, thảo luận Giải đáp, nhấn mạnh trọng tâm , nhắc nhở kiến thức. Bộ câu hỏi trắc nghiệm chủ đề sức khỏe sinh sản, máy chiếu.
	Phòng nghe nhìn.
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	1
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	Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật 
	- Phân biệt được khái niệm sinh trưởng, phát triển và mối liên quan giữa chúng.

- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

- Trình bày được ảnh hưởng của điều kiện môi trường tới sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật.
	1
	- Vấn đáp, thảo luận nhóm, thuyết trình. 


	Sách giáo khoa,  tranh vẽ sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp
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	Bài 35. Hoocmôn thực vật
	Nêu được ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng trong sản xuất nông nghiệp.

- Trình bày được các chất điều hoà sinh trưởng (phitôhoocmôn) có vai trò điều tiết sự sinh trưởng, phát triển
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	Hình 35.3 «  ảnh hưởng của kinêtin đến sự hình thành chồi ở mô callus »
	Mục II. Hoocmôn kích thích

Mục III. Hoocmôn ức chế

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các loại hoocmon và vai trò của mỗi loại hoocmon
	

	23
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	Bài 36. Phát triển ở TV có hoa 


	- Nêu được khái niệm về sự phát triển ở thực vật

- Mô tả sự xen kẽ thế hệ trong chu trình sống của thực vật

- Trình bày khái niệm hoocmôn ra hoa
Ứng dụng kiến thức về chu kì quang vào sản xuất nông nghiệp (trồng theo mùa vụ).


	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	Sách giáo khoa,  tranh vẽ phát triển cây cà chua 14 ngày tuổi
	Mục II. Những nhân tố chi phối sự

ra hoa

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các nhân tố chi phối sự ra hoa

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện
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	Sinh trưởng và PT ở động vật
	- Phân biệt được quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái của động vật.
- Phân biệt được sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.


	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	Sách giáo khoa,  tranh vẽ sơ đồ sinh trưởng phát triển châu chấu, sâu bướm , êch nhái
	Mục III. Phát triển qua biến thái

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu hai kiểu phát triển qua biến thái.
	

	25

(1/3( 6/3)


	Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển  ở động vật
	- Trình bày được ảnh hưởng của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống và không có xương sống.

- Nêu được cơ chế điều hoà sinh trưởng và phát triển.

 - Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh do rối loạn nội tiết phổ biến.
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	Sách giáo khoa, tranh vẽ vai trò các hooc mon đông vật có xương sống
	Mục I.2. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống

Khuyến khích học sinh tự đọc
	Bài 37 và Bài 38

Cả 2 bài

Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề, dạy trong 2 tiết

	22

(1/2(6/2)


	Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển  ở động vật
	- Nêu được các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. - Trình bày được khả năng điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người (cải tạo vật nuôi, cải thiện dân số và kế hoạch hoá gia đình).
	1
	Trực quan, thuyết trình, nêu vấn đề, hoạt động nhóm
	Sách giáo khoa,  
	
	

	26

(8/3( 13/3)


	Bài 40. TH: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Thực hành quan sát sinh trưởng và phát triển, Sưu tầm tài liệu về các tập tính của động vật nuôi.
	1
	Phân tích, trực quan, làm việc nhóm
	- Thực hành tại Phòng nghe nhìn


	Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện
	

	27

(15/3( 20/3)


	Kiểm tra giữa HKII 
	- Tất các kiến thức phần 4 chương II

  -A cảm ứng

- Sinh trưởng
	1
	Tự luận 100% 
	Đề kiểm tra
	
	

	28

(22/3( 27/3)


	Bài 41 Sinh sản ở thực vật.

	- Nêu được sinh sản vô tính là sự sinh sản không có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái (không có sự tái tổ hợp di truyền), con cái giống nhau và giống bố mẹ.
- Phân biệt được các kiểu sinh sản vô tính.
	1
	Phân tích, trực quan, làm việc nhóm
	Sách giáo khoa, tranh vẽ hình 41.2 sinh sản ở rêu
	Mục II.2.a. Lệnh ▼ trang 160

Không thực hiện

Mục II.2.b. Hình 41.2

Không phân tích hình, chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật
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(29/3(
3/4)
	Bài 42  Sinh sản hữu tính ở TV
	- Phân biệt được sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

- Nhận biết được sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa 
	1
	Phân tích, trực quan, làm việc nhóm
	Sách giáo khoa, tranh vẽ hinh 42.1 cấu tạo hoa
	
	

	
	Bài 43  TH: NGVT ở TV bằng giâm, chiết, ghép
	Thực hiện được các cách giâm, chiết, ghép cành ở vườn trường hay ở gia đình.
	1
	Làm thí nghiệm, quan sát, làm việc nhóm
	Thực hành theo nhóm ở nhà, video tham khảo
	
	

	30

 (5/4(
10/4)
	Bài 44  Sinh sản vô tính ở động vật 
	Trình bày được các khái niệm về sinh sản vô tính ở động vật.
- Nêu được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

- Phân biệt được sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận của cơ thể.
- Mô tả được nguyên tắc nuôi cấy mô và nhân bản vô tính (nuôi mô sống, cấy mô tách rời vào cơ thể, nhân bản vô tính ở động vật)
	1
	Phân tích, trực quan, làm việc nhóm
	Sách giáo khoa, Tranh vẽ, video sinh sản ở sao biển, đĩa, trùng giầy, thủy tức
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(12/4( 17/4) 


	 Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật


	Nêu được khái niệm về sinh sản hữu tính ở động vật

- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật (đẻ trứng, đẻ con).
	1
	Phân tích, trực quan, làm việc nhóm
	Tranh vẽ, video sinh sản các loài thú
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(19/4( 24/4)


	Cơ chế điều hòa sinh sản 
	- Nêu rõ những khả năng tự điều tiết quá trình sinh sản ở động vật và ở người.
	1
	Phân tích, trực quan, làm việc nhóm
	Tranh vẽ, sách giáo khoa cơ chế điều hòa sinh trứng 
	
	

	33

(26/4(1/5
	Bài 46. Điều khiển sinh sản  ở đông vật SĐCKH ở người
	- Nêu được khái niệm tăng sinh ở động vật.
- Phân biệt được điều khiển số con và điều khiển giới tính của đàn con ở động vật.

- Nêu được khái quát các vấn đề về dân số và chất lượng cuộc sống.
	1
	Thuyết trình kiểu thuật chuyện Thuyết trình kiểu mô tả, phân tích:
	Các số liệu thống kê sưu tầm dân số theo từng năm
	
	

	34

(3/5(8/5) 


	Ôn tập kiểm tra cuối kì II
	Hiểu, sơ đồ hóa, lập biểu so sánh các hình thức sinh trưởng, sinh sản ở động vật và thực vật.


	1
	Động não, trực quan, làm việc nhóm Sơ đồ tư suy, làm việc nhóm
	Sách giáo khoa, sách bài tập Đề cương ôn tập
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(10/5( 15/5) 
	Kiếm tra cuối học kì II 
	- Tất các kiến thức phần 4 chương III và IV 
	1
	Tự luận 100%
	Đề kiểm tra
	
	


MÔN SINH HỌC LỚP 12

Cả năm : 35 tuần – 53 tiết 

Học kì I: 18 tuần – 36 tiết

Học kì II: 17tuần – 17 tiết
	TUẦN
	TIẾT 
	BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/ TÀI NGUYÊN
	GHI CHÚ 

(GIẢM TẢI)
	TÍCH HỢP

	PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

	CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ (3 tiết)

	1

(7/9(12/9)


	1
	Bài 1:Gen, mă di truyền và quá trình nhân đôi ADN
	-Nêu được định nghĩa gen và kể tên được một vài loại gen (gen điều hoà và gen cấu trúc).

-Nêu được định nghĩa mã di truyền và nêu được một số đặc điểm của mã di truyền.

- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế sao chép ADN ở tế bào nhân sơ. 


	3
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	Phim nhân đôi AND

-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Mục I.2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc( Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu 3 vùng như sơ đồ hình 1.1.
	Bảo vệ vốn gen sinh vật nói chung bằng cách không săn bắn quá mức, không chặt phá rừng bừa bãi

	
	2
	Bài 2: Phiên mă và dịch mă
	Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế phiên mã.


	
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	Phim cơ chế phiên mã, dịch mã.

-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Mục I.2. Cơ chế phiên mã ( Không dạy chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực 
	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức AND,ARN
	Nắm lại kiến thức về cấu trúc ADN, ARN để học kiến thức cơ chế sao chép ADN, phiên mã.
	1
	
	
	
	

	2

(14/9(19/9)


	3
	Bài 2: Cơ chế dịch mă
	Trình bày được những diễn biến chính của cơ ịch mã.


	
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	Phim cơ chế phiên mã, dịch mã.

-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	
	

	
	4
	Bài 3:Điều ḥòa hoạt động của gen
	- Trình bày được cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ (theo mô hình Mônô và Jacôp). 


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Câu hỏi 3 cuối bài ở trang 115: Thay từ “Giải thích” bằng “Nêu “
	

	
	TB
	Bài tập AND, ARN, protein
	
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	3

(21/9(26/9)


	5
	Bài 4: Đột biến gen
	- Nêu được nguyên nhân, cơ chế chung của các dạng đột biến gen.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	Mục II.2. Hình 4.2( Không dạy
	có ý thức bảo vệ môi trường sống nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến gen cho sinh vật.

	
	6
	Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST
	- Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của NST. Nêu được sự biến đổi hình thái NST qua các kì phân bào và cấu trúc NST được duy trì liên tục qua các chu kì tế bào.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK
	
	Bảo vệ môi trường sống, tránh các hành vi gây ô nhiễm môi trường như thải các chất độc hại vào môi trường, hạn chế các tác nhân gây đột biến ở sinh vật.

	
	TB
	Bài tập nhân đôi ADN
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	4

(28/9(3/10)


	7
	Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	Kể tên các dạng đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn) và đột biến số lượng NST (thể dị bội và đa bội).

Nêu được nguyên nhân và cơ chế chung của các dạng đột biến NST.

Nêu được hậu quả và vai trò của các dạng đột biến cấu trúc và số lượng NST.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục I.1. Hình 6.1: Chỉ  dạy 2 dạng đơn giản 2n+1 và 2n-1

Bài 7: Thực hành: 

Không dạy

	Giáo dục ý thức bảo tồn nguồn gen, nguồn biến dị phát sinh, bảo tồn đa dạng sinh học

	
	CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

	
	8
	Bài 8: Quy luật Menden: Quy luật phân ly
	- Trình bày được cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Menđen.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Thảo luận nhóm 
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức chương 1
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.

Sơ đồ tư duy.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	5
(5/10(10/10)


	9
	Bài 9: Quy luật phân ly độc lập
	- Trình bày được cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập của Menđen.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	

	
	10
	Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	

	
	TB
	Ôn tập Quy luật phân ly độc lập
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	6

(12/10(17/10)


	11
	Bài 11: Liên kết gen và Hoán vị gen
	- Nêu được một số đặc điểm cơ bản của di truyền liên kết hoàn toàn.

- Nêu được thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết không hoàn toàn và giải thích được cở sở tế bào học của hoán vị gen. Định nghĩa hoán vị gen.

- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Vẽ sơ đồ khái quát
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK


	
	-giúp duy trì sự ổn định của loài.

-tạo độ đa dạng trong loài.

	
	12
	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
	Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính

Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính.

Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài NST (di truyền ở ti thể và lục lạp).
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.

Vẽ sơ đồ khái quát
	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

PHT
	
	

	
	TB
	Ôn tập Quy luật tương tác
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	7
(19/10(24/10)


	13
	Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
	Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ.

- Nêu khái niệm mức phản ứng.
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường sống, hạn chế sự tác động có hại đến sự sinh trưởng và phát triển của động, thực vật và con người nhằm tạo môi trường cho gen biểu hiện ở trạng thái tốt nhất

	
	14
	Bài tập chương I


	Chỉ làm các bài 1, 3, 6,8


	1
	Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK


	Bài 14:Thực hành:  Lai giống( Không dạy

	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức chương 2
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	8
(26/10(31/10)


	15
	Bài 15    Bài tập chương II
	- Chỉ làm các bài 2, 6, 7
Viết được các sơ đồ lai từ P ( F1 ( F2.

- Có kĩ năng giải một vài dạng bài tập về quy luật di truyền (chủ yếu để hiểu được lí thuyết về các quy luật di truyền trong bài học).
	1
	Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK


	
	

	
	16
	Kiểm tra 1 tiết
	Kiến thức chương 1,2.

 4 mức độ 
	1
	Trắc nghiệm và tự luận  6:4
	Ma trận

Bản đặc tả

Đề kiểm tra
	
	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức chương 1, 2
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	9
(2/11(7/11)


	CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

	
	17
	Bài 16,17: Cấu trúc di truyền của quần thể
	Kiến thức

- Nêu được định nghĩa quần thể (quần thể di truyền) và tần số tương đối của các alen, các kiểu gen.

- Nêu được sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.

- Phát biểu được nội dung  ; nêu được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec. Xác định được cấu trúc của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền.

Kĩ năng  :

Biết xác định tần số của các alen.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục III.2. Lệnh ▼ trang 73( Không thực hiện
	Bảo vệ môi trường sống, tránh những tác nhân làm thay đổi tần số các alen, gây ra những biến đổi không mong muốn của vốn gen của quần thể.

Bảo vệ môi trường sống của sinh vật, đảm bảo sự phát triển bền vững.

	
	18
	
	
	1
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4( Không thực hiện
	

	
	TB
	Ôn tập liên kết gen
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

	10
(9/11(14/11)
	19
	Bài 18:Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
	- Nêu được các nguồn vật liệu chọn giống và các phương pháp gây đột biến nhân tạo, lai giống.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề = sơ đồ tư duy


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục I. Hình 18.1( Không dạy.
	Chủ động tạo biến dị, nhân nhanh các giống động – thực vật quý hiếm, góp phần bảo vệ nguồn gen, tăng sự đa dạng sinh học.

Củng cố niềm tin vào khoa học.

	
	20
	Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
	Có khái niệm sơ lược về công nghệ tế bào ở thực vật và động vật cùng với các kết quả của chúng.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề = sơ đồ tư duy


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	Tạo các giống vật nuôi cây trồng quý hiếm.

Vi sinh vật biến đổi gen làm sạch môi trường, phân huỷ rác, các cống rãnh nước thải, các vết dầu loang trên biển,…

Củng cố niềm tin vào khoa học công nghệ sinh học.

	
	TB
	Ôn tập tương tác gen
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	11
(16/11(21/11)


	21
	Bài 20: Tạo giống bằng công nghệ gen
	-Nêu được khái niệm, nguyên tắc và những ứng dụng của kĩ thuật di truyền trong chọn giống vi sinh vật, thực vật và động vật.

-Sưu tầm tư liệu về một số thành tựu mới trong chọn giống trên thế giới và ở Việt Nam.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề = sơ đồ tư duy


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	

	
	CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

	
	22
	Bài 21: Di truyền y học
	Hiểu được sơ lược về Di truyền y học, Di truyền y học tư vấn, liệu pháp gen. Nêu được một số tật và bệnh di truyền ở người.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề = sơ đồ tư duy


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	

	
	TB
	Ôn tập di truyền liên kết giới tính
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	12
(23/11(28/11)


	23
	Bài 22:Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
	Nêu được việc bảo vệ vốn gen của loài người liên quan tới một số vấn đề : Di truyền học với ung thư và bệnh AIDS, di truyền trí năng.

- Biết phân tích sơ đồ phả hệ để tìm ra quy luật di truyền tật, bệnh trong sơ đồ ấy.

- Sưu tầm tư liệu về tật, bệnh di truyền và thành tựu trong việc hạn chế, điều trị bệnh hoặc tật di truyền.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	Bảo vệ môi trường, hạn chế tác động xấu, tránh các đột biến phát sinh giảm thiểu gánh nặng di truyền cho loài người.

Hiểu biết được sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ có thể dẫn đến ô nhiễm đất, nước, không khí từ đó có ý thức bảo vệ môi trường.

	
	24
	Bài 23: Ôn tập phần di truyền học
	Hệ thống kiến thức
	1
	sơ đồ tư duy hoặc khái quát.
	Giấy Ao, bút lông, màu. 
	Mục II. Câu hỏi và bài tập: Câu 4 
: Không thực hiện
	

	
	TB
	Ôn tập di truyền ngoài nhân
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

	13

(30/11(5/12)


	25
	Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa 
	Trình bày được các bằng chứng giải phẫu so sánh  : cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, các cơ quan thoái hoá.

Trình bày được những bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử  : ý nghĩa của thuyết cấu tạo bằng tế bào  ; sự thống nhất trong cấu trúc của ADN và prôtêin của các loài.

Sưu tầm tư liệu về các bằng chứng tiến hoá.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục I ,III ( Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và câu 3( Không thực hiện
	

	
	26
	Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn
	Trình bày được những luận điểm cơ bản trong học thuyết của Lamac  : vai trò ngoại cảnh và tập quán hoạt động trong sự thích nghi của sinh vật
Nêu được những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn  : vai trò của các nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc chung của các loài
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục I. Học thuyết tiến hoá Lamac ( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1 và câu 3( Không thực hiện
	

	
	TB
	Ôn tập di truyền quần thể
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	TC

Tiết 1
	Ôn chuyên đề di truyền  cấp phân tử
	Hệ thống  kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	14
(7/12(12/12)
	27
	Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
	Nêu đặc điểm của thuyết tiến hoá tổng hợp. Phân biệt được khái niệm tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn.

Trình bày được vai trò của quá trình đột biến đối với tiến hoá nhỏ là cung cấp nguyên liệu sơ cấp. Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá.

- Trình bày được vai trò của quá trình giao phối (ngẫu phối, giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hoá nhỏ  : cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

Nêu được vai trò của di nhập gen đối với tiến hoá nhỏ.
Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên. 
Nêu được vai trò của biến động di truyền (các nhân tố ngẫu nhiên) đối với tiến hoá nhỏ.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	Có ý thức bảo vệ động vật hoang dã vì chúng đang bị săn lùng quá mức, có nguy cơ tuyệt chủng, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

	
	TB
	Ôn tập di truyền quần thể
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	TC

Tiết 2
	Ôn chuyên đề di truyền  cấp phân tử
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	CHỦ ĐỀ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI( 2 TIẾT)

	
	28
	Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi.
	Nêu được vai trò của các cơ chế cách li (cách li không gian, cách li sinh thái, cách li sinh sản và cách li di truyền). 

Biết vận dụng các kiến thức về vai trò của các nhân tố tiến hoá cơ bản (các quá trình : đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên) để giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thông qua các ví dụ điển hình  : sự hoá đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp ở nước Anh, sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn.

- Nêu được sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.
	2


	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài. 

	Bài 27, Bài 28 và Bài 29( Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

	
	29
	Bài 28:Loài
	Nêu được khái niệm loài sinh học và các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc (các tiêu chuẩn  : hình thái, địa lí - sinh thái, sinh lí - hoá sinh, di truyền).
	
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	   Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3( Không thực hiện
	Hạn chế tối đa những tác động ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của sinh vật, đảm bảo cho sinh vật thích nghi tốt nhất.

	15
(14/12(19/12)


	
	Bài 29: Quá trình hình thành loài
	Nêu được thực chất của quá trình hình thành loài và các đặc điểm hình thà nh loài mới theo các con đường địa lí, sinh thái, lai xa và đa bội hoá.


	
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục I.2. Thí nghiệm chứng minh

quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí ( Khuyến khích học sinh tự đọc
	

	
	30
	Bài 31. Tiến hóa lớn
	Trình bày được sự phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại.
Nêu được các chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới (ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí). 
Sưu tầm các tư liệu về sự thích nghi của sinh vật.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hóa lớn( Khuyến khích học sinh tự đọc
	

	
	TB
	Ôn tập di truyền quần thể
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	TC

Tiết 3
	Ôn chuyên đề di truyền  cấp phân tử
	Kiểm tra củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	16
(21/12(26/12)


	CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

	
	31
	Bài 32: Nguồn gốc sự sống
	Trình bày được sự phát sinh sự sống trên Trái Đất  : quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính  : tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các giai

đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất.

Mục Câu hỏi và bài tập( Không yêu cầu học sinh thực hiện
	

	
	32
	Ôn tập thi KHI
	HS hệ thống hóa kiến thức, vận dụng giải các bài tập di truyền
	1
	Sơ đồ tư duy, thảo luận nhóm 


	Sách giáo khoa,  đề cương ôn tập
	
	

	
	TB
	Ôn tập di truyền quần thể
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	TC

Tiết 4
	Ôn chuyên đề di truyền cấp tế bào
	Hệ thống  kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	17
(28/12(2/1)


	33
	Kiểm tra cuối HKI 


	-Tất các kiến thức : nội dung từ tuần 1-8 = 20%; tuần 9-15 = 80%

- 4 mức độ
	1
	Trắc nghiệm và tự luận  7:3
	Ma trận

Bản đặc tả

Đề kiểm tra
	
	

	
	34
	SỮA BÀI THI HKI  


	
	
	
	
	
	

	18
(4/1(9/1)
	33
	Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
	Giúp HS nhận thức được đúng đắn về sự phát triển giới tính.

Bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Nhận biết được hậu quả của mang thai sớm và cách phòng tránh thai an toàn.
	1
	Vẽ tranh , hoạt động nhóm, diễn kịch, trò chơi, thuyết trình
	TLTK
	
	

	
	34
	Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
	
	1
	
	
	
	

	
	TB
	Ôn tập di truyền học người
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	TC

Tiết 4
	Ôn chuyên đề di truyền cấp tế bào
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	19
(11/1(16/1)


	35
	Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
	Liệt kê các đại địa chất và sinh vật điển hình trong các đại.

Nguyên nhân gây BĐKH; 

Hậu quả của BĐKH: Trái đất trong quá trình hình thành và tồn tại luôn biến đổi gây nên những biến đổi mạnh mẽ về sự phân bố của các loài trên trái đất cũng như gây nên những vụ tuyệt chủng hàng loạt các loài.


	
	- HS sưu tầm các tư liệu về sự phát sinh của sinh vật qua các đại địa chất, tư liệu về sự phát sinh loài người rồi tổ chức cho HS báo cáo hoặc triển lãm. 

- GV tổ chức cho HS xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người.
	Sgk

Phim

Tranh ảnh
	Mục II.1. Hiện tượng trôi dạt lục địa( Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục II.2. Sinh vật trong các đại địa chất( Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các đại địa chất và sinh vật điển hình trong các đại
	Hành động chống BĐKH: khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường; bảo vệ môi trường.

Tích cực bảo vệ môi trường.

	
	TB
	Ôn tập di truyền học người
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	20

(18/1(23/1)


	36
	Bài 34: Sự phát sinh loài người
	Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người.


	1
	xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người.
	Sgk

Phim


	Mục I.2. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người( Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2( Không thực hiện
	Bảo vệ vốn gen loài người.

	
	TB
	Ôn tập di truyền học người
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	21

(25/1(30/1)


	PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

	
	37
	Bài 35: Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Nêu được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).

Nêu được sự thích nghi sinh thái và tác động trở lại của sinh vật lên môi trường.

Tìm ví dụ thực tế về việc vận dụng quy luật tác động tổng hợp và quy luật giới hạn của các nhân tố vô sinh trong chăn nuôi, trồng trọt
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục III. Lệnh ▼ trang 153( Không thực hiện
	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Tiến hóa
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	CHỦ ĐỀ : QUẦN THỂ SINH VẬT ( 3 TIẾT)

	22

(1/2(6/2)


	38
	Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
	Định nghĩa được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học).

- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể : quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục II.1. Lệnh ▼ trang 157

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 159

( Không thực hiện
	Hình thành thói quen nuôi trồng hợp lí, đúng mật độ giảm sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Tiến hóa
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	23

(15/2(20/2)


	39
	Bài 37,38 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
	Nêu được một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục II. Lệnh ▼ trang 162-163, Hình 37.2

Mục VI. Lệnh ▼ trang 168

( Không thực hiện
	Ứng dụng trong chăn nuôi gia súc, bảo vệ môi trường.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức quần thể
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	24

(22/2(27/2)


	40
	Bài 36, Bài 37 và Bài 38
	Nêu được khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề, dạy trong 3 tiết. (CHỦ ĐỀ)
	Có nhận thức đúng về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.



	
	TB
	Ôn tập kiến thức quần thể sinh vật
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	25

(1/3(6/3)


	41
	Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể
	Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng của quần thể : theo chu kì và không theo chu kì.

- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

Phân biệt quần thể với quần tụ ngẫu nhiên các cá thể bằng các ví dụ cụ thể.

- Sưu tầm các tư liệu đề cập đến các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và sự biến đổi số lượng của quần thể.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	Giải thích được các vấn đề liên quan trọng sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Giáo dục ý thức tự giác, tôn trọng quy luật tự nhiên.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức quần thể sinh vật
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	CHỦ ĐỀ : QUẦN XÃ SINH VẬT(2 TIẾT)

	26

(8/3(13/3)


	42
	Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
	Định nghĩa được khái niệm quần xã.

- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần xã  : tính đa dạng về loài, sự phân bố của các loài trong không gian.

Trình bày được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ – vật kí sinh).
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Bài 40 và Bài 41( Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.
	Nâng cao ý thức bảo vệ các loài sinh vật trong tự nhiên và hệ sinh thái.

Biết cách phối hợp chăn thả những loài sinh vật có cùng nhu cầu dinh dưỡng nhằm tránh sự cạnh tranh giữa các loài.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức quần xã sinh vật
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	27

(15/3(20/3)


	43
	Kiểm tra 1 tiết
	Kiến thức tuần 19-26.

 4 mức độ 
	1
	Trắc nghiệm và tự luận  6:4
	Ma trận

Bản đặc tả

Đề kiểm tra
	
	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Tiến hóa
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	28

(22/3(27/3)


	44
	Bài 41:Diễn thế sinh thái
	- Trình bày được diễn thế sinh thái (khái niệm, nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái).

-Sưu tầm các tư liệu đề cập các mối quan hệ giữa các loài và ứng dụng các mối quan hệ trong thực tiễn.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục III. Lệnh ▼ trang 184, Bảng 41( Không thực hiện
	Giáo dục ý thức tự giác, chủ động tuyên truyền khắc phục các kĩ thuật canh tác lạc hậu.

xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ, khai thác tài nguyên thiên nhiên  hợp lí, 

tăng cường trồng cây gây rừng.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Sinh thái
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

	29

(29/3(3/4)


	45
	Bài 42: Hệ sinh thái
	- Nêu được định nghĩa hệ sinh thái.

- Nêu được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Sinh thái
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	30

(5/4(10/4)


	46
	Bài 43:Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng  : chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Nêu được các tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái.

Biết lập sơ đồ về chuỗi và lưới thức ăn.
	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	Có ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, động vật, thực vật.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Sinh thái
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	31

(12/4(17/4) 


	47
	Bài 44:Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
	Nêu được khái niệm chu trình vật chất và trình bày được các chu trình sinh địa hoá : nước, cacbon, nitơ.

Nêu được khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục II.2. Chu trình nitơ( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Khai thác có mật độ, đúng kĩ thuật kết hợp bảo vệ các loài sinh vật biển sinh sản và phát triển; nâng cao ý thức bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm, hệ sinh thái ven bờ.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Sinh thái
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	32

(19/4(24/4)


	48
	Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái


	Trình bày được quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).


	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	Mục I.2. Lệnh ▼ trang 202 (Quan sát lại hình 43.1…)

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

( Không thực hiện
	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Sinh thái
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	33

(26/4(1/5 )


	49
	Bài 46: Thực hành: quản lý sử dụng bền vững  tài nguyên thiên nhiên
	-Trình bày được cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên  : các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người  ; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển  ; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.

- Tìm hiểu một số dẫn liệu thực tế về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên không hợp lí ở địa phương. 

- Đề xuất một vài giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương

	1
	Vấn đáp

Giải quyết vấn đề.


	-SGK

-Chuẩn KTKN

-TLTK

-PHT
	
	Nâng cao ý thức về sự cần thiết phải có biện pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, hình thành hành vi và ý thức tự giác bảo vệ môi trường.

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Sinh thái
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	34

(3/5(8/5) 


	50
	Ôn tập
	Củng cố kiến thức từ tuần 19- 33
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	
	TB
	Ôn tập kiến thức Sinh thái
	Củng cố kiến thức
	1
	Giải quyết vấn đề.


	Bài tập trắc nghiệm

TLTK
	
	

	35

(10/5(15/5) 


	51
	Kiểm tra cuối HKII

	-Tất cả các kiến thức HKII: nội dung từ tuần 19-27 = 20%; tuần 28-33 = 80%

- 4 mức độ
	1
	Trắc nghiệm và tự luận  7:3
	Ma trận

Bản đặc tả

Đề kiểm tra
	
	


1

